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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

2 Lần thi:Mỹ thuật ứng dụng

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015-MTUD.DH1+DH2_HK1A.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP20/06/2001LyLương Hương30111905481

HP17/11/2000MạnhNguyễn Đức30111903742

HP19/05/2000MinhNguyễn Thành30111905373

HP29/11/1998NằngVòng Chi30111907144

HP12/09/1995NghĩaLê Quốc30011900115

HP27/02/2001NghiêmNguyễn Gia30111903156

HP13/03/2000NgọcNguyễn Như30111907007

HP22/04/1998NguyênNguyễn Hoàng30011900208

HP20/07/2000NhưĐinh Ngọc Quỳnh30111904849

HP17/11/2001NhungNguyễn Thị Hồng301119063510

HP05/10/2001PhongĐào Quân301119033611

HP18/10/2001QuangTrịnh Cẩm301119042312

HP19/06/1999SángLàu Cún301119053513

HP29/08/2001TàiPhan Tấn301119028314

HP17/08/2001TháiVõ Thanh301119016215

HP12/04/2000ThắngĐinh Xuân301119002616

HP20/09/2001ThắngVũ Đức301119028717

HP08/03/2001ThànhĐàm Thiện301119038418

HP05/11/2001TrânPhạm Thụy Huyền301119012119

HP21/05/2000TrangCao Thị Thu301119008320

HP08/10/2001TrungTrần Chí301119026521

HP01/11/1996TuyênNguyễn Minh300119033522

HP13/04/2001VũĐỗ Long301119063823

HP18/08/2001VũNguyễn Văn Long300119046424

HP02/01/2001VyNguyễn Thị Triệu301119020925

HP17/05/2001VyNinh Nguyễn Khánh301119036626

HP02/01/2000VỹNguyễn Tuấn301119068527

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

27

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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